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TÓM TẮT
Mục đích của nghiên cứu đề tài này là xem xét hiệu quả của hoạt động đào tạo năng lực thông tin
qua việc xác định mối tương quan giữa sự hài lòng của sinh viên và các yếu tố của chương trình
đào tạo năng lực thông tin. Thư viện TrườngĐại học Công nghệ Thông tin, Đại họcQuốc gia Thành
phố Hồ Chí Minh được chọn làm trường hợp nghiên cứu. Dữ liệu nghiên cứu định lượng được thu
thập từ các câu trả lời của 104 sinh viên đã từng tham gia lớp học năng lực thông tin do Thư viện
Trường tổ chức từ năm 2021 đến năm 2024, qua bảng câu hỏi trực tuyến bằng ứng dụngMicrosoft
Forms. Mối quan hệ giữa các yếu tố cấu thành chương trình đào tạo năng lực thông tin và sự hài
lòng của sinh viên tham gia được tính toán bằng hệ số tương quan Pearson, các giá trị về tần suất,
phần trăm, trị số trung bình và độ lệch chuẩn của dữ liệu thu thập được từ sinh viên thông qua các
thang đo đã được tính toán và được hỗ trợ xử lý bằng phần mềm SPSS (Statistical Package for the
Social Sciences). Kết quả của nghiên cứu cho thấy có các mối tương quan dương có ý nghĩa mạnh
giữa sự hài lòng của sinh viên đã tham gia với hầu hết các yếu tố của chương trình đào tạo năng
lực thông tin, ngoại trừ yếu tố ``Kế hoạch tổ chức một đợt đào tạo mỗi năm'' là yếu tố duy nhất
không có ý nghĩa tương quan. Kết quả nghiên cứu giúp Thư viện Trường xác định được các yếu tố
cần cải thiện, điều chỉnh phù hợp với nhu cầu và thực tiễn trong công tác đào tạo năng lực thông
tin ở các năm tiếp theo.
Từ khoá: chương trình đào tạo, năng lực thông tin, thư viện đại học, Đại học Công nghệ Thông
tin, phân tích tương quan

GIỚI THIỆU
Năng lực thông tin (NLTT) là một trong những lĩnh
vực nghiên cứu của Khoa học Thông tin – Thư viện
(TT-TV) đã và tiếp tục nhận được sự quan tâm của
các nhà nghiên cứu trên thế giới. Các hướng nghiên
cứu xoay quanh NLTT khá phong phú, bao gồm xác
định nội hàm của NLTT 1–5, xác định nhu cầu nâng
cao NLTT của người dùng tin 6–8, tìm kiếm các giải
pháp nâng cao NLTT cho người dùng tin thông qua
các hình thức đào tạo khác nhau từ các chương trình
đào tạo (CTĐT) NLTT chuyên biệt9–12 đến các hình
thức tích hợp, lồng ghép vào các vào các nội dung
của các hoạt động trong nhà trường9,13–15, cũng như
trong thư viện (TV) 16–18.
Tổ chức ALA (American Library Association – Hiệp
hộiThư việnHoa Kỳ) (1989) cho rằng người có NLTT
là người có thể: xác định rõ được nhu cầu thông tin
của mình, định vị hay tìm kiếm và đánh giá được
chất lượng thông tin, tổ chức và khai thác thông tin,
sử dụng thông tin hiệu quả và có đạo đức 19. Trong
những năm qua, khái niệm NLTT đã được bổ sung
nhiều nội dung và ý nghĩa, phần lớn liên quan đến

phát triển năng lực ICTs (Information and Commu-
nication Technologies) cho người dùng tin 20,21.
Mặc dù các vấn đề về công nghệ thường chiếm ưu
thế trong nội dung các CTĐT NLTT, nhưng bản chất
cốt lõi của NLTT xoay quanh các kỹ năng từ khâu
tìm kiếm đến sử dụng và phát tán thông tin trong
quá trình thực hiện các công việc khác nhau. Đây
là những nội dung được những người làm công tác
thư viện, cụ thể là những chuyên viên thư viện chuyên
trách (sau đây gọi tắt là CVTV) trong các trường đại
học (ĐH) chú trọng truyền đạt cho người dùng tin
thông qua nhiều hình thức khác nhau từ các buổi học
đơn lẻ đến các khóa học chính thức được tích hợp
vào chương trình giảng dạy, gồm các khóa học, các
dự án tích hợp, đào tạo trực tuyến và các khóa học
độc lập20,21. Công tác đào tạo NLTT trong các thư
viện đại học (TVĐH) ngày càng được chuẩn hoá và
nâng cao nhằm giúp sinh viên (SV) có kỹ năng tương
tác với thông tin tốt hơn trong quá trình thực hiện
các hoạt động học tập, nghiên cứu ngày càng đa dạng
và phức tạp của giáo dục ĐH. Định hướng đào tạo
NLTT chuyển từ giảng dạy về các nguồn thông tin

Trích dẫn bài báo này: Nhất P T, Sinh N H.Mối tương quan giữa chương trình đào tạo năng lực thông
tin và sự hài lòng của sinh viên Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Thành phố
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cụ thể sang phát triển kỹ năng tư duy phản biện liên
quan đến việc sử dụng thông tin. Sự thay đổi này được
thể hiện qua Bộ tiêu chuẩn NLTT dành cho giáo dục
ĐH do ACRL (Association of College & Research Li-
braries – Hiệp hội TVĐH và TV nghiên cứu Hoa Kỳ)
phát triển 22.
Do đó, việc không ngừng cải tiến và nâng cao chất
lượng công tác đào tạo NLTT luôn là yêu cầu được
đặt ra đối với các TVĐH.
Mục đích của nghiên cứu này là đánh giá mối tương
quan giữa các yếu tố của CTĐT NLTT của TV với
đánh giá sự hài lòng của SV đã tham gia CTĐT, từ
đó xem xét các yếu tố cần cải thiện và bổ sung, điều
chỉnh cho CTĐT NLTT. Các giả thuyết nghiên cứu
được thiết lập gồm:
- H1: Có mối tương quan giữa thực trạng CTĐT
NLTT và mức độ hài lòng của SV;
- H2: Các yếu tố cụ thể của CTĐT NLTT, chẳng hạn
như nội dung CTĐT, phương pháp đào tạo,… có ảnh
hưởng đáng kể đến sự hài lòng của SV.

TỔNGQUAN TÀI LIỆU
Công tác đào tạo NLTT hiện nay được nhiều TVĐH
trên thế giới triển khai với đa dạng nội dung và dưới
nhiều hình thức, trong đó việc thiết kế và triển khai
cácCTĐTNLTT làmột hình thức đòi hỏi tính chuyên
nghiệp và nguồn lực lớn. Về nội dung đào tạo, có
nhiều CTĐT không dừng lại ở việc hướng dẫn SV
những kỹ năng liên quan đến tương tác với thông tin
để thực hiện nhiệm vụ học tập mà còn hỗ trợ thực
hiện nghiên cứu khoa học, nhưng vẫn đảm bảo các
nội dung theo nội hàm của NLTT cũng như theo các
khung, tiêu chuẩn, mô hình NLTT do nhiều tổ chức
uy tín trong lĩnh vực TT-TV đề xuất.
Theo hướng dẫn về “Đặc điểm của các CTĐT NLTT
minh họa từ thực tiễn tốt nhất” của ALA (2019), các
TV có thể tự đề xuất nội dung đào tạo NLTT tuỳ vào
nhu cầu của người dùng tin và điều kiện của TV 23.
Theo dự án của Clay và cộng sự (2000), các nội dung
về NLTT hỗ trợ SV trong học tập, nghiên cứu bao
gồm: xác định vấn đề nghiên cứu, tổng quan tài liệu,
quản lý thông tin và dữ liệu, trích dẫn tài liệu tham
khảo, hiểu biết về bản quyền và đạo đức nghiên cứu,
áp dụng công nghệ thông tin và công nghệmới14. Tác
giả Hemavathi và Ramesh (2020) đã xác định các nội
dung NLTT như kiến thức về TV, năng lực nghiên
cứu, năng lực sử dụng web và máy tính và năng lực
tìm kiếm thông tin 2. Tác giả Đỗ Văn Hùng và cộng
sự (2018) đề xuất CTĐT NLTT cho SV Việt Nam với
7 mô-đun là: (1) Tổng quan về NLTT, (2) Nhận dạng
nhu cầu thông tin, (3) Tìm kiếm và khai thác thông
tin, (4) Thẩm định và đánh giá thông tin, (5) Sử dụng
thông tin và phòng tránh đạo văn, (6) Trình bày thông

tin: văn phong học thuật và phương pháp viết bài
luận, (7) Tổ chức thông tin 24. Về hình thức đào tạo,
Aharony và cộng sự (2020) chỉ ra rằng đào tạo NLTT
thường diễn ra dưới hình thức trực tiếp, nhưng thời
gian ngắn khiến việc truyền đạt kiến thức khó khăn25.
Zakharov và Maybee (2019) ghi nhận sự phổ biến
của đào tạo trực tuyến tại ĐH Purdue11, trong khi
Heriyanto và cộng sự (2021) tập trung vào trải nghiệm
học tập từ xa của SV Indonesia trong bối cảnh đại dịch
Covid-1915. Fernández-Ramos (2019) đã nghiên cứu
triển khai CTĐT NLTT trực tuyến tại các ĐH Mex-
ico18; Iqal và Idrees (2022) nhận thấy rằng đào tạo
trực tiếp vẫn phổ biến tại các TV y tế Pakistan26. Về
nhân sự đào tạo, Aharony và cộng sự (2020) phát hiện
rằng tại Mỹ, phần lớn CVTV có trách nhiệm chính
trong đào tạo NLTT, khác biệt so với Canada, nơi
ít có sự tham gia của giảng viên 25. Iqal và Idrees
(2022) nhấn mạnh vai trò quan trọng của CVTV
trong đào tạo NLTT tại các cơ sở y tế ở Pakistan26.
McGowan và cộng sự (2020) ghi nhận giảng viên được
sử dụng để đào tạo NLTT cho SV chuyên ngành điều
dưỡng17. Phương pháp thuyết trình là phương pháp
chính trong đào tạo NLTT theo các nghiên cứu của
Liu (2021) và Xie (2020) 9,10. Dreisiebner (2019) đã
nghiên cứu các khóa học trực tuyến mở quy mô lớn,
nhận thấy rằng phương pháp giảng dạy chủ yếu dựa
trên thông tin, còn các hoạt động hợp tác và tương
tác ít được sử dụng3. Nghiên cứu của Sample (2020)
về việc áp dụng các công nghệ học tập như thực tế
tăng cường, thực tế ảo và thực tế hỗn hợp tại TVĐH
Oral Roberts cũng mang lại góc nhìn mới về phương
pháp đào tạo 16. Về kiểm tra và đánh giá, Xie (2020)
đề xuất thành lập nhóm TV để xây dựng kỳ thi NLTT
cho SV10, Liu (2021) cho thấy phương pháp kiểm tra
trước và sau đào tạo được áp dụng để đánh giá 9. Tác
giả Walters và cộng sự (2020) nhấn mạnh vai trò của
bài tập viết và phản hồi từ SV trong đánh giá kết quả
đào tạo NLTT tại Cao đẳng Manhattan27. Ngoài ra,
về người học, Iqal và Idrees (2022) phát hiện rằng
phần lớn TVĐH ở Pakistan cung cấp CTĐT NLTT
cho SV năm nhất với quy mô lớn 26. Aharony và cộng
sự (2020), Liu (2021) cũng ghi nhận tương tự, với các
lớp học thường được tổ chức cho số lượng SV lớn 9,25.
Dreisiebner (2019) tiến hành đào tạo NLTT qua khóa
học trực tuyến mở rộng lớn (MOOCs) với số lượng
SV đông đảo3. Tuy nhiên, một số nghiên cứu như
của Liu (2021) tập trung vào quy mô nhỏ dành cho
học viên sau ĐH với các nội dung đào tạo nâng cao 9.
Như vậy, các TVĐH sẽ tổ chức lớp học NLTT với quy
mô khác nhau tùy theo điều kiện, nhu cầu, tập trung
vào đối tượng chính là SV, nhưng cũng mở rộng cho
các học viên sau ĐH khi cần thiết.
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Bên cạnh đó, theo gợi ý từ tổ chức ALA (2019), quá
trình tổ chức triển khai thực hiện đào tạo NLTT nên
bao gồm các yếu tố như: lập kế hoạch; chuẩn bị nguồn
lực và quy định/chính sách; truyền thông, quảng bá;
tổ chức thực hiện; và đánh giá, tổng kết CTĐT NLTT.
Tuy nhiên, việc tổ chức CTĐT NLTT không nhất
thiết phải có đầy đủ tất cả các yếu tố này, vì còn phụ
thuộc vào điều kiện thực tế của từng TVĐH hoặc các
cơ sở giáo dục khác nhau, cũng như tùy thuộc vào
hình thức đào tạo được áp dụng 23. Tác giả Huỳnh
Thị Trúc Phương (2010) cho rằng vì tổ chức CTĐT
NLTT không bắt buộc, không có những chính sách
quy định về quyền lợi, trách nhiệm của người học nên
tình trạng đăng ký nhưng không tham dự xảy ra khá
nhiều, điều này dẫn đến việc kiểm soát số lượng SV
đăng ký tham gia gặp nhiều khó khăn28. Ngoài ra,
nghiên cứu của Lê Thị Nga (2018) cho thấy khi xây
dựng CTĐT NLTT, các lãnh đạo cần có tầm nhìn tích
cực, coi NLTT là môn học bắt buộc, đồng thời ưu tiên
chính sách, cơ sở vật chất (CSVC) và ngân sách để
triển khai hiệu quả 29.
Các nghiên cứu về CTĐT NLTT dành cho SV hiện
nay chủ yếu ở các quốc gia phát triển được thực hiện
bài bản với nhiều yếu tố đa dạng, mới mẻ của CTĐT
và có nhiều nội dung, hình thức, phương pháp đào tạo
mới xuất hiện những năm gần đây. Điều đó thể hiện
vai trò và tầmquan trọng củaCVTVởmôi trườnghọc
thuật đã nâng cao và không ngừng đổimới để đáp ứng
nhu cầu của người học tại các cơ sở giáo dục ĐH.
Kết quả của tổng quan tài liệu cho thấy CTĐT NLTT
bao gồm 02 nhóm yếu tố. Thứ nhất, các yếu tố phản
ánh những thành tố của CTĐT NLTT gồm: nội dung
CTĐT, hình thức đào tạo, nhân sự đào tạo, người học,
phương pháp đào tạo, kiểm tra và đánh giá. Thứ hai,
các yếu tố phản ánh những hoạt động tổ chức CTĐT
NLTT gồm có: (1) lập kế hoạch, (2) chuẩn bị nguồn
lực và quy định/chính sách, (3) truyền thông và quảng
bá, (4) tổ chức thực hiện, (5) đánh giá, tổng kết CTĐT
NLTT. Theo đó, trong nghiên cứu này, chất lượng của
CTĐT NLTT được xem xét qua mối tương quan giữa
mức độ hài lòng của SV đối với các yếu tố vừa nêu.

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Thư viện Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại
học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (TV Trường
ĐH CNTT, ĐHQG-HCM) được chọn làm trường
hợp nghiên cứu. Đơn vị này đã tổ chức các CTĐT
NLTT từ năm 2020 đến nay và thu hút nhiều SV tham
dự. Thống kê trong giai đoạn từ 2021 đến 2024 đã có
497 SV đã tham gia CTĐT30. Nội dung khung CTĐT
của TV được thiết kế với thời lượng 05 tiết học, gồm:
Mô-đun 1 – Kỹ thuật tìm kiếm tài nguyên thông tin
trên Internet; Mô-đun 2 – Giới thiệu và hướng dẫn

sử dụng các cơ sở dữ liệu trực tuyến; Mô-đun 3 –
Xác định và đánh giá chất lượng nguồn tài nguyên
thông tin; Mô-đun 4 – Vấn đề bản quyền, sở hữu trí
tuệ và “Đạo văn”; Mô-đun 5: Tìm hiểu về các chỉ số
khoa học và định danh; Mô-đun 6 – Trích dẫn và lập
danhmục tài liệu thamkhảo. Chuyên viên thư viện và
cộng tác viên (CTV) là SV đã tham gia đào tạo NLTT.
CTĐT được lên kế hoạch thực hiện hằng năm, CSVC
của trường được sử dụng để tổ chức, lớp học NLTT
được truyền thông và tổng kết, đánh giá sau đào tạo 31.
Để xem xétmối tương quan giữa các yếu tố củaCTĐT
NLTT với đánh giá sự hài lòng của SV đã tham gia
CTĐT, phương pháp nghiên cứu định lượng được sử
dụng thông qua việc thu thập dữ liệu từ bản hỏi khảo
sát trực tuyến của 104 SVTrườngĐHCNTT,ĐHQG-
HCM đã tham gia CTĐT NLTT từ năm 2021 đến
2024. Vì giai đoạn này CTĐT gần như không thay
đổi nên đảm bảo SV thực hiện khảo sát được tham gia
các CTĐT gần giống như nhau. Cụ thể, bản hỏi được
thiết kế bằng ứng dụng Microsoft Forms với các biến
khảo sát về thực trạng các yếu tố của CTĐT NLTT
(xem Bảng 1). Đối với SV đã tham gia CTĐT NLTT
từ 2021 đến 2023, tác giả gửi link bản hỏi qua Email
cá nhân SV đã đăng ký, trong đó, đối với một số SV
đã ra trường, tác giả gửi qua mạng xã hội Facebook,
Zalo,… SV tham gia năm 2024 được gửi trực tiếp sau
khi kết thúc buổi đào tạo qua Email, Zalo,…Thời gian
thực hiện khảo sát từ cuối tháng 02/2024 đến tháng
03/2024 kết quả thu được 104 câu trả lời của SV. Trong
đó, thang đo Likert 5 được sử dụng để đo lường mức
độ hài lòng của SV đối với các yếu tố gồm (1) Hoàn
toàn không hài lòng, (2) Không hài lòng, (3) Bình
thường, (4) Hài lòng, (5) Hoàn toàn hài lòng32. Khi
ấy, giá trị khoảng cách = (Maximum – Minimum) / n
= (5-1)/5 = 0,8. Với các mức ý nghĩa: (1) 1.00 – 1.80:
Hoàn toàn không hài lòng; (2) 1.81 – 2.60: Không hài
lòng; (3) 2.61 – 3.40: Bình thường; (4) 3.41 – 4.20: Hài
lòng và (5) 4.21 – 5.00: Hoàn toàn hài lòng 33.
Dữ liệu thu được từ bản hỏi được tải xuống file Ex-
cel của Microsoft Forms, sau đó được nhập vào phần
mềm SPSS (Statical Package for Social Sciences), điều
chỉnh, mã hóa các biến và làm sạch dữ liệu trước khi
bắt đầu phân tích. Nghiên cứu áp dụng phương pháp
phân tích thống kê mô tả để thống kê như tần số (N),
tỷ lệ phần trăm (%) của đặc điểm mẫu khảo sát và
thống kê suy luận bằng phân tích tương quan Pearson
cho kết quả nghiên cứu chính.

Đặc điểm củamẫu khảo sát
Người tham gia khảo sát bao gồm SV từ tất cả các
ngànhđào tạo củaTrườngđã từng theo học cácCTĐT
NLTT. Trong đó, SV ngành “Công nghệ thông tin”
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Bảng 1: Mã hóa các biến

TT Các yếu tố đánh giá về CTĐT NLTT Mã
hóa
biến

1 Nội dung bài giảng TT01

2 Tài liệu và nguồn thông tin được cung
cấp

TT02

3 Năng lực và sự hỗ trợ của CVTV, CTV TT03

4 Điều kiện CSVC tổ chức lớp học TT04

5 Công tác truyền thông (tin tức, bài
đăng, thông tin lớp học,…)

TT05

6 Quy trình đăng ký tham gia TT06

7 Quy trình tổ chức thực hiện lớp học TT07

8 Quy mô lớp học hiện tại (15 – 30
SV/một buổi học)

TT08

9 Thời gian của buổi học (05 tiết) TT09

10 Kế hoạch mỗi năm tổ chức một đợt
đào tạo

TT10

11 Phương pháp giảng dạy hiện tại
(Thuyết trình)

TT11

12 Hình thức đào tạo hiện tại (Trực tiếp
với khóa học một lần)

TT12

13 Hình thức kiểm tra/ đánh giá (Trắc
nghiệm lý thuyết + Bài tập thực hành)

TT13

14 Hình thức khen thưởng cho SV tham
gia tốt và đạt kết quả cao (quà tặng và
tiền mặt)

TT14

15 Khóa học giúp SV nâng cao NLTT của
bản thân

TT15

16 Bạn nhận thấy hài lòng với CTĐT
NLTT mà bạn đã tham dự?

HL01

[Nguồn:Nhóm tác giả]

chiếm tỷ lệ cao nhất với 15,4%, trong khi ngành “Trí
tuệ nhân tạo” có tỷ lệ thấp nhất với 1,9%, do đây là
ngành mới mở vào năm 2022 (xem Bảng 2).

Về độ tin cậy thang đo được sử dụng trong
đánh giá các yếu tố của CTĐTNLTT

Từ kết quả kiểm định, những nội dung có kết quả với
giá trị hệ số Cronbach’s Alpha ≥ 0,8 được lựa chọn.
Đây là mức đảm bảo độ tin cậy cao 32. Bên cạnh đó,
các biến đo lường có hệ số tương quan biến tổng Cor-
rected Item – Total Correlation ≥ 0,3 là các biến đạt
yêu cầu34. Kết quả hệ số Cronbach’s Alpha về đánh

Bảng 2: Tần suất và phần trăm sinh viên thực hiện
khảo sát theo ngành học

TT Ngành học Tần
số
(N)

Phần
trăm
(%)

1 Kỹ thuật phần mềm 7 6,7

2 Hệ thống thông tin 13 12,5

3 Thương mại điện tử 8 7,7

4 Kỹ thuật máy tính 10 9,6

5 Công nghệ thông tin 16 15,4

6 Khoa học dữ liệu 13 12,5

7 Khoa học máy tính 14 13,5

8 Trí tuệ nhân tạo 2 1,9

9 Mạng máy tính và Truyền
thông dữ liệu

8 7,7

10 An toàn thông tin 11 10,6

11 Chương trình liên kết Đại học
Birmingham City (Khoa học
máy tính)

2 1,9

Tổng 104 100

[Nguồn: Nhóm tác giả]

giá sự hài lòng của SV là:

Cronbach′s Al pha
0,963

N o f Items
16

Trong đó, giá trị hệ số Cronbach’s Alpha: Từ 0,8 đến
gần bằng 1 – thang đo lường rất tốt; Từ 0,7 đến gần
bằng 0,8 – thang đo lường sử dụng tốt; Từ 0,6 trở lên
– thang đo lường đủ điều kiện32. Kết quả phân tích
hệ số tương quan biến tổng của các biến về thực trạng
triển khai CTĐT và đánh giá hài lòng của SV đã tham
dự về CTĐT NLTT của TV (xem Bảng 3):
Kết quả từ Bảng 3 cho thấy thang đo có hệ số Cron-
bach’s Alpha (≥ 0,7) và hệ số tương quan biến tổng
(Corrected Item-Total Correlation) (≥ 0,3) đều đạt
yêu cầu, không có biến nào cần loại bỏ.

KẾT QUẢNGHIÊN CỨU
Theo Gayen (1951), ở lĩnh vực thống kê, các nhà
nghiên cứu thường sử dụng hệ số tương quan Pear-
son (ký hiệu là “r”) để đo lường mức độ chặt chẽ
của mối quan hệ tuyến tính giữa hai biến định lượng.
Tuy nhiên, khi một hoặc cả hai biến không phải là
biến định lượng (ví dụ: biến định tính hoặc biến nhị
phân) thì việc áp dụng phân tích tương quan Pear-
son sẽ không phù hợp35. Phân tích tương quan chỉ
áp dụng cho các biến định lượng và gồm ít nhất ba
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Bảng 3: Tương quan biến tổng các thang đo về CTĐT NLTT và sự hài lòng của SV

Scale Mean if Item
Deleted

Scale Variance if Item
Deleted

Corrected Item-Total
Correlation

Cronbach’s Alpha if
Item Deleted

Đánh giá mức độ hài lòng về công tác thiết kế và triển khai CTĐT NLTT

TT01 60,83 99,368 0,855 0,960

TT02 60,91 99,264 0,872 0,960

TT03 60,69 99,128 0,840 0,960

TT04 60,87 99,069 0,791 0,961

TT05 61,13 98,907 0,783 0,961

TT06 60,92 99,023 0,851 0,960

TT07 60,91 99,303 0,854 0,960

TT08 60,80 100,376 0,800 0,961

TT09 61,00 98,874 0,746 0,962

TT10 61,17 99,950 0,705 0,962

TT11 60,93 99,869 0,815 0,960

TT12 60,98 99,689 0,759 0,961

TT13 60,81 98,972 0,843 0,960

TT14 60,80 100,007 0,772 0,961

TT15 60,75 100,267 0,813 0,961

HL01 60,92 107,004 0,338 0,968

[Nguồn: Nhóm tác giả]

yếu tố quan trọng trong mối liên hệ giữa các biến là
“Strength”, độ mạnh hoặc yếu của tương quan đó (căn
cứ vào hệ số tương quan mẫu, được biết với kí hiệu
“r”); “Type”, dạng tương quan giữa các biến, gồm:
tương quan tuyến tính (linear correlation) và tương
quan phi tuyến (nonlinear correlation); “Direction”
là hướng của tương quan, gồm: tương quan thuận
hay còn gọi là tương quan dương (positive, r > 0 <
1), tương quan nghịch hay tương quan âm (negative,
-1 < r < 0) và không tương quan (none, r = 0) 36.
Trong nghiên cứu này, mối liên hệ tương quan giữa
các cặp biến về các yếu tố của CTĐT NLTT cho SV
đã được phân tích qua các mục hỏi bao gồm 16 biến
(xem Bảng 1). Tất cả các câu hỏi về đánh giá thực
trạng CTĐT NLTT và sự hài lòng của SV được kiểm
định độ tin cậy bằng hệ số Cronbach’s Alpha và kết
quả đạt 0,963 (>0,8), cho thấy thang đo này có độ tin
cậy cao, như đã được trình bày trong phần phương
pháp nghiên cứu.
Về sự hài lòng chung của SV về CTĐT NLTT đã tham
dự (HL01, Mean = 4,04) có thể thấy ở mức “Hài lòng”.
Trong đó, “Năng lực và sự hỗ trợ của CVTV, CTV”
(TT03, Mean = 4,27) và “Khóa học giúp SV nâng
cao NLTT của bản thân (TT15, Mean = 4,21) ở mức

“Hoàn toàn hài lòng”. Còn tất cả các yếu tố còn lại đều
ở mức “Hài lòng” với độ lệch chuẩn không quá đáng
kể (xem Bảng 4).
Kết quả phân tích các yếu tố có tương quan mật thiết
đến sự hài lòng của SV và công tác triển khai CTĐT
NLTT của TV mà SV đã tham dự cho thấy: TT01
và HL01 có giá trị Sig. < 0,01, hệ số tương quan r =
0,351** [1], có sự tương quan tuyến tính ở mức tin
cậy đến 99%; Về TT02 và HL01 có giá trị Sig. < 0,01,
hệ số tương quan r = 0,360**, điều này cho thấy có sự
tương quan tuyến tính ở mức tin cậy đến 99%; Tương
tự, TT03 và HL01 có giá trị Sig. < 0,01, và hệ số tương
quan r = 0,360**, có sự tương quan tuyến tính ở mức
tin cậy đến 99%; TT04 và HL01 có giá trị Sig. < 0,01
và hệ số tương quan r = 0,295**, có sự tương quan
tuyến tính ở mức tin cậy đến 99%; TT05 và HL01 có
giá trị Sig. < 0,01, hệ số tương quan r = 0,209**, có sự
tương quan tuyến tính ở mức tin cậy đến 99%; TT07
và HL01 có giá trị Sig. < 0,01 và hệ số tương quan r
= 0,324**, có sự tương quan tuyến tính ở mức tin cậy
đến 99%; TT13 và HL01 có giá trị Sig. < 0,01, và hệ
số tương quan r = 0,379**, cho thấy có sự tương quan
tuyến tính ở mức tin cậy đến 99%; TT15 và HL01 có
giá trị Sig. < 0.01, hệ số tương quan r = 0,323**, điều
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Bảng 4: Giá trị trung bình (Mean) và độ lệch chuẩn (Std. Deviation) đánh giá hài
lòng của sinh viên về các yếu tố chương trình đào tạo năng lực thông tin của Thư
viện Trường

TT Biến Mean (Std. Deviation) TT Biến Mean (Std. Deviation)

1 TT01 4,13 0,789 9 TT09 3,96 0,924

2 TT02 4,05 0,781 10 TT10 3,79 0,900

3 TT03 4,27 0,815 11 TT11 4,03 0,794

4 TT04 4,1 0,865 12 TT12 3,98 0,859

5 TT05 3,84 0,883 13 TT13 4,15 0,822

6 TT06 4,04 0,812 14 TT14 4,16 0,826

7 TT07 4,05 0,793 15 TT15 4,21 0,772

8 TT08 4,16 0,777 16 HL01 4,04 0,823

[Nguồn: Nhóm tác giả]

này cho thấy có sự tương quan tuyến tính ở mức tin
cậy lên đến 99%. TT14 và HL01 với giá trị Sig. < 0.01,
r = 0,362**, điều này cho thấy có sự tương quan tuyến
tính ở mức tin cậy lên đến 99%; TT08 và HL01 có giá
trị Sig. < 0,01 và hệ số tương quan r = 0,218* [2], có
sự tương quan tuyến tính ở mức tin cậy lên đến 95%;
TT12 và HL01 có giá trị Sig. < 0,01 và hệ số tương
quan r = 0,221*, điều này cho thấy có sự tương quan
tuyến tính ở mức tin cậy đến 95%; TT11 và HL01 có
giá trị Sig. = 0,04 < 0.05, r = 0,280** cho thấy một mối
tương quan không quá mạnh; Riêng hai biến TT06 (r
= 0,274**, Sig. = 0,05) và TT09 (r = 0,193*, Sig. =
0,049) đều có mối quan hệ tuyến tính với sự hài lòng
của SV. Mặc dù hệ số tương quan của hai biến đều
không cao (cho thấy mối quan hệ yếu), nhưng cả hai
đều có giá trị Sig. ≤ 0,05, nghĩa là mối quan hệ này
có ý nghĩa thống kê. Do đó, có thể kết luận: TT06 và
TT09 đều cómối quan hệ tuyến tính có ý nghĩa thống
kê với sự hài lòng của SV.

• [1] Ký hiệu ** cho biết rằng cặp biến này có sự
tương quan tuyến tính ở mức tin cậy đến 99%
(tương ứng mức ý nghĩa 1% = 0,01).

• [2] Ký hiệu * cho biết rằng cặp biến này có sự
tương quan tuyến tính ở mức tin cậy đến 95%
(tương ứng mức ý nghĩa 5% = 0,05).

Kết quả phân tích tương quan Pearson từ dữ liệu (xem
Bảng 5 và Bảng 6) đã thể hiện đượcmối quan hệmạnh
mẽ giữa các yếu tố liên quan đến quá trình giảng dạy
và tổ chức triển khai thực hiện lớp học NLTT trong
thực tế của TV Trường ĐH CNTT, ĐHQG-HCM. Sự
phối hợp và bổ trợ giữa các yếu tố này có thể ảnh
hưởng tích cực đến trải nghiệm trong quá trình tham
gia học tập lớp học NLTT của SV về CTĐTNLTT của

TV Trường ĐH CNTT, ĐHQG-HCM đã triển khai
các nămqua. Tuynhiên, trong các yếu tố về thực trạng
triển khai CTĐTNLTT củaTVkhông cómối quan hệ
tương quan hay ảnh hưởng đến sự hài lòng về CTĐT
đã tham dự của SV vì có giá trị Sig. > 0,05 là TT10,
biến này có giá trị Sig. = 0,241; Yếu tố này biểu hiện
việc SV đánh giá sự hài lòng về CTĐT NLTT đã tham
dự phần lớn không dựa vào hoặc có rất ít sự hài lòng
được đánh giá dựa trên đây.
Kết quả nghiên cứu cho thấy giả thuyết H1 và H2 đã
xảy ra, có thể suy ra rằng, để tăng cường sự hài lòng từ
SV và hiệu quả của các CTĐT NLTT, TV Trường ĐH
CNTT, ĐHQG-HCM cần chú trọng cải thiện các mặt
gồm chất lượng nội dung bài giảng, việc cung cấp tài
liệu và nguồn thông tin cho lớp học để SV có thể tham
khảo trước, nâng cao năng lực và sự hỗ trợ từ CVTV;
cải thiện điều kiện CSVC, công tác truyền thông, quy
trình tổ chức thực hiện lớp học, phương pháp kiểm
tra và đánh giá, cũng như mối quan hệ giữa khóa học
và sự phát triển NLTT của bản thân mỗi SV. Kết quả
nghiên cứu cho thấy hầu hết các yếu tố của CTĐT đều
có ảnh hưởng đến sự hài lòng của SV theo mức độ
tương quanmạnh hay yếu. Tuy nhiên, chỉ có kế hoạch
mỗi năm tổ chức một đợt đào tạo là không có tương
quan với sự hài lòng của SV.

THẢO LUẬN
Kết quả phân tích tương quan đã cho thấy mối quan
hệ giữa các yếu tố của CTĐT NLTT và mức độ hài
lòng của SV đã từng tham gia CTĐT này. Kết quả
nghiên cứu thể hiện những yếu tố cụ thể trong CTĐT
đã ảnh hưởng đến sự hài lòng của SV như: nội dung
bài giảng, năng lực của CVTV và CTV, thời lượng,
hình thức và phương pháp đào tạo, tài liệu và nguồn
thông tin, hình thức khen thưởng cho SV tham gia
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Bảng 5: Phân tích tương quan Pearson (từ nhóm yếu tố TT01-TT08)

HL01 TT01 TT02 TT03 TT04 TT05 TT06 TT07 TT08

HL01 Pearson Correlation 1 ,351** ,360** ,360** ,295** ,209* ,274** ,324** ,218*

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,002 ,033 ,005 ,001 ,026

N 104 104 104 104 104 104 104 104 104

TT01 Pearson Correlation ,351** 1 ,872** ,819** ,749** ,687** ,735** ,734** ,660**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 104 104 104 104 104 104 104 104 104

TT02 Pearson Correlation ,360** ,872** 1 ,849** ,755** ,674** ,733** ,749** ,675**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 104 104 104 104 104 104 104 104 104

TT03 Pearson Correlation ,360** ,819** ,849** 1 ,789** ,682** ,718** ,746** ,696**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 104 104 104 104 104 104 104 104 104

TT04 Pearson Correlation ,295** ,749** ,755** ,789** 1 ,682** ,728** ,729** ,670**

Sig. (2-tailed) ,002 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 104 104 104 104 104 104 104 104 104

TT05 Pearson Correlation ,209* ,687** ,674** ,682** ,682** 1 ,741** ,733** ,606**

Sig. (2-tailed) ,033 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 104 104 104 104 104 104 104 104 104

TT06 Pearson Correlation ,274** ,735** ,733** ,718** ,728** ,741** 1 ,887** ,729**

Sig. (2-tailed) ,005 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 104 104 104 104 104 104 104 104 104

TT07 Pearson Correlation ,324** ,734** ,749** ,746** ,729** ,733** ,887** 1 ,791**

Sig. (2-tailed) ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 104 104 104 104 104 104 104 104 104

TT08 Pearson Correlation ,218* ,660** ,675** ,696** ,670** ,606** ,729** ,791** 1

Sig. (2-tailed) ,026 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 104 104 104 104 104 104 104 104 104

[Nguồn: Nhóm tác giả]
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Bảng 6: Phân tích tương quan Pearson (từ nhóm yếu tố TT09-TT15)

HL01 TT09 TT10 TT11 TT12 TT13 TT14 TT15

HL01 Pearson Correlation 1 ,193* ,116 ,280** ,221* ,379** ,362** ,323**

Sig. (2-tailed) ,049 ,241 ,004 ,024 ,000 ,000 ,001

N 104 104 104 104 104 104 104 104

TT09 Pearson Correlation ,193* 1 ,715** ,650** ,599** ,686** ,569** ,584**

Sig. (2-tailed) ,049 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 104 104 104 104 104 104 104 104

TT10 Pearson Correlation ,116 ,715** 1 ,648** ,648** ,570** ,505** ,485**

Sig. (2-tailed) ,241 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 104 104 104 104 104 104 104 104

TT11 Pearson Correlation ,280** ,650** ,648** 1 ,727** ,708** ,630** ,671**

Sig. (2-tailed) ,004 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 104 104 104 104 104 104 104 104

TT12 Pearson Correlation ,221* ,599** ,648** ,727** 1 ,761** ,593** ,665**

Sig. (2-tailed) ,024 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 104 104 104 104 104 104 104 104

TT13 Pearson Correlation ,379** ,686** ,570** ,708** ,761** 1 ,793** ,775**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 104 104 104 104 104 104 104 104

TT14 Pearson Correlation ,362** ,569** ,505** ,630** ,593** ,793** 1 ,798**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 104 104 104 104 104 104 104 104

TT15 Pearson Correlation ,323** ,584** ,485** ,671** ,665** ,775** ,798** 1

Sig. (2-tailed) ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 104 104 104 104 104 104 104 104

[Nguồn: Nhóm tác giả]

tốt, phương pháp kiểm tra và đánh giá sau đào tạo. Từ
đây, có thể xác định các khía cạnh cần được cải thiện
của CTĐT NLTT tại TV Trường ĐH CNTT, ĐHQG-
HCM. Kết quả của nghiên cứu này có ý nghĩa tương
đồng với nghiên cứu của Iqal và Idrees (2022) khi cho
thấy mối tương quan rõ ràng đối với các yếu tố liên
quan đến nội dung bài giảng, tài liệu cung cấp, năng
lực và sự hỗ trợ của CVTV, cùng điều kiện CSVC,
truyền thông, quy trình tổ chức lớp học, phương pháp
và hình thức kiểm tra đánh giá. Có thể thấy rõ rằng
những yếu tố này không chỉ phù hợp với những nội
dung của các khung và mô hình đào tạo NLTT được
các tổ chức uy tín như ALA khuyến nghị, mà còn cho
thấy tính hiệu quả của quá trình triển khai và tổ chức
đào tạo tại TV trong việc nâng cao trải nghiệm học

tập và mức độ hài lòng của SV.
Điều đáng chú ý là các yếu tố về nội dung, phương
pháp và hình thức đào tạo có tương quan cao với
sự hài lòng của SV. Đây là những yếu tố được coi là
quan trọng của một CTĐT NLTT, Aharony và cộng
sự (2020), Liu (2021) và kết quả xác nhận sự tương
quan này phù hợp với nhận định đã được phản ánh
trong nghiên cứu của Dreisiebner (2019). Ngoài ra,
các kết quả từ nghiên cứu cũng cho thấy tầm quan
trọng của việc chuẩn bị đầy đủ các yếu tố của quá trình
tổ chức triển khai CTĐT NLTT. Theo ALA (2019),
các giai đoạn từ lập kế hoạch, chuẩn bị nguồn lực,
truyền thông, cho đến tổ chức và đánh giá đều cần
thiết23. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng các yếu tố như quy
trình đăng ký và tổ chức lớp học đều ảnh hưởng tích
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cực đến sự hài lòng của SV khi có sự minh bạch, hỗ
trợ tốt từ phía TV. Điều này cũng được nêu rõ trong
nghiên cứu của Zakharov vàMaybee (2019) cũng như
của Heriyanto và cộng sự (2021), khi nhấn mạnh sự
cần thiết của việc tổ chức bài bản và truyền thông hiệu
quả để thu hút SV tham gia các CTĐT NLTT.
Nghiên cứu cho thấy có một yếu tố là “Kế hoạch tổ
chứcmột đợt đào tạomỗi năm” (TT10) không cómối
tương quan với sự hài lòng của SV, với giá trị Sig. >
0,05. Điều này phản ánh SV không đánh giá cao tần
suất tổ chức mà tập trung nhiều hơn vào chất lượng
nội dung của CTĐT NLTT, sự hỗ trợ từ CVTV và trải
nghiệm học tập thực tế mà họ nhận được trong các
buổi học. Kết quả này cho thấy rằng việc nâng cao
chất lượng đào tạo và đáp ứng tốt nhu cầu học tập của
SV có thể quan trọng hơn việcmở rộng quymô hay số
lượng lớp học. Trong bối cảnh phát triển, đa dạng hóa
phương thức giảng dạy hiện nay, việc TV Trường ĐH
CNTT, ĐHQG-HCM tập trung cải tiến những yếu tố
này sẽ là một chiến lược cần thiết để nâng cao chất
lượngCTĐT và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của SV trong
môi trường học thuật hiện đại trong những năm sau.

KẾT LUẬN
Nghiên cứu phân tích đánh giá mối tương quan giữa
các yếu tố của CTĐT NLTT với sự hài lòng của SV đã
tham dự CTĐT tại TV Trường ĐH CNTT, ĐHQG-
HCM đã cho thấy đây là cách tiếp cận giúp nhận diện
chất lượng của CTĐT NLTT, cụ thể là xác định được
các yếu tố đã nhận được sự hài lòng và các yếu tố cần
chú trọng cải tiến. Theo đó, TV và Nhà trường có căn
cứ để xác định các vùng cần tập trung tìm kiếm giải
pháp giúp nâng cao chất lượng công tác đào tạoNLTT
cho SV.

Kết quả nghiên cứu đã thể hiện nhiều yếu tố của
CTĐT NLTT có ảnh hưởng đến đánh giá sự hài lòng
từ SV, ví dụ như năng lực và sự hỗ trợ của CVTV,

CTV, tài liệu và thông tin được cung cấp, thời lượng,

khen thưởng, khóa học giúp SV nâng cao NLTT của

bản thân,... Điều này giúp TV có thể căn cứ để cải tiến
các yếu tố cụ thể cho các CTĐT ở những năm tiếp
theo. Ngoài ra, nghiên cứu góp phần khẳng định các
yếu tố gồm nội dung đào tạo, công tác tổ chức và sự
nhiệt tình của CVTV là rất quan trọng và sẽ tác động
mạnh mẽ đến sự hài lòng của người dùng tin đối với

CTĐT NLTT. Theo đó, đây là những yếu tố cần được
các TV quan tâm gia tăng chất lượng khi tổ chức các
CTĐT NLTT.
Một số hướng nghiên cứu có thể thực hiện trong
tương lai gồm: mối tương quan giữa CTĐT NLTT
và sự hài lòng của SV theo từng ngành học, đánh giá
CTĐTNLTT có ảnh hưởng như thế nào đến khả năng
tham gia nghiên cứu khoa học của SV, nghiên cứu
mức độ áp dụng NLTT vào công việc thực tế của SV
sau đào tạo, so sánh CTĐT NLTT với một số trường
trên thế giới,…
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ABSTRACT
This study aims to examine the effectiveness of information literacy training activities by deter-
mining the correlation between the students' satisfaction and the components of the information
literacy training program. The Library of the University of Information Technology, Viet Nam Na-
tional University Ho Chi Minh City, was chosen as the case study. The quantitative research data
were collected from the responses of 104 students who had participated in information literacy
classes organized by the Library from 2021 to 2024, using an online questionnaire via Microsoft
Forms. The relationship between the components of the information literacy training program
and students' satisfaction was calculated by the Pearson correlation coefficient, frequency values,
percentages, mean values, and standard deviations of the data collected from students through
the measurements calculated and supported by SPSS (Statistical Package for the Social Sciences)
software. The study results show the strong positive correlations between the satisfaction of partic-
ipating students andmost of the information literacy training program factors, except for the factor
``Planning to organize one training session each year,'' which was the only factor with no signifi-
cant correlation. The research results help the Library of the University of Information Technology
identify the factors that need improvement and adjustments to align with the needs and realities
of information literacy training in the coming years.
Key words: training program, information literacy, university library, University of Information
Technology, Pearson correlation analysis
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